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KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU  
I. Thông tin về dự án:  

- Tên Nước : Việt Nam (VN). 

- Đơn vị vay : Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

   - Tên Dự án : Thủy điện Trung Sơn (P084773). 

 - Vị trí xây dựng : Xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 

 - Chủ đầu tư       : Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Trung Sơn. 

 - Quy mô, thông số chính công trình: 

 + Công suất lắp máy (Nlm)    : 260 MW (4x65). 

 + Điện lượng trung bình năm (E0)   : 1018,61 triệu kWh. 

+ Mục tiêu phòng lũ: hồ có dung tích phòng lũ là 150 triệu m3.  

 -  Tiến độ thực hiện dự án:   

 + Công tác chuẩn bị     : Năm 2009-2012. 

 +  Khởi công công trình     : tháng 9/2012. 

 +  Phát điện tổ máy 1     : tháng 10/2016. 

 +  Phát điện các tổ máy còn lại    : tháng 04/2017. 

 +  Hoàn thành toàn bộ công trình   : tháng 09/2017. 
1.  Ngày Ngân hàng phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Ngày …  tháng 3/2012 

2. Ngày Thông báo Đấu thầu tổng thể:13/11/2010 

3.  Khoảng thời gian mà kế hoạch đấu thầu thể hiện: Giai đoạn triển khai dự án. 

 

II. Hàng hóa và các Công trình và các dịch vụ phi tƣ vấn: 
1. Ngƣỡng xem xét trƣớc: 

 

Phƣơng pháp đấu thầu Giá trị hợp đồng dự tính Ngƣỡng xem xét trƣớc Các ý kiến 

Xây lắp 

ICB ≥5.000.000,00 USD Tất cả các hợp đồng 
 

NCB <5.000.000,00 USD 
Tất cả các hợp đồng  

≥ 3.000.000,00 USD 

 

Mua sắm <100.000,00 USD Hơp đồng đầu tiên  

Hàng hoá 

ICB 
≥ 500.000,00 USD Tẩt cả các hợp đồng 

 

NCB 
<500.000,00 USD 

Tất cả các hợp đồng  

≥ 400.000,00 USD 

 

Mua sắm < 100.000,00 USD Hợp đồng đầu tiên   

 

2. Các quy trình đề xuất cho các hợp phần CDD (theo đoạn 3.17 của Hướng 

dẫn): 

Các công việc khai hoang đồng ruộng ở tỉnh Thanh Hoá (W-RE-05), tỉnh Sơn La 

(W-RE-06) và Mua sắm giống vật nuôi cây trồng, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật … 

(G-EMP-08) sẽ được thực hiện theo hình thức mua sắm dựa vào cộng đồng như được mô 

tả ở Phụ lục 8 – PAD. 
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3. Tham chiếu sổ tay hƣớng dẫn đấu thầu/hoạt động dự án (nếu có): 

Không áp dụng. 

 

4. Bất kỳ các thu xếp đấu thầu đặc biệt nào khác: 

 Công tác đấu thầu mua sắm các gói thầu sau đây đã được thực hiện trước khi ký hiệp 

định vay. Các khoản chi thuộc những hợp đồng này phát sinh sau ngày khoá sổ để được 

tài trợ hồi tố đã nêu trong hiệp định vay và trước ngày ký hiệp định vay với WB sẽ hợp lệ 

để được tài trợ hồi tố với những điều kiện là phải đáp ứng tất cả những điều kiện về tính 

hợp lệ đã nêu mà sẽ áp dụng cho các khoản chi phát sinh sau khi ký hiệp định. 

  Các hợp đồng thi công xây dựng: 

a. W-RB-04: Thi công đường ngoài công trường; 

b. W-RB-05: Thi công cầu ngoài công trường; 

c. W-RB-06: Xây dựng Hệ thống đường thi công - vận hành trong công trường; và  

Các hợp đồng dịch vụ tư vấn: 

a. C-RB-05: Giám sát thi công đường ngoài công trường; 

b. C-MW-06: Chuyên gia quốc tế hỗ trợ Ban hoàn thiện hồ sơ mời thầu các gói thầu 

công trình chính; 

c. C-RE-14: Tư vấn trợ giúp đấu thầu cho các gói thầu của công trình.
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5. Các gói đấu thầu theo các phƣơng pháp và thời gian biểu: 
          (Tỷ giá: 1USD=18.932 đồng) 

Số hiệu gói 

thầu 

Tên gói thầu/Nội 

dung 

Giá gói thầu 

(ngàn USD) 

Giá gói thầu 

sau khi ký 

hợp đồng 

(ngàn USD) 

Giá gói thầu 

(triệu đồng) 

Hình 

thức đấu 

thầu 

Sơ tuyển 

(có/không) 

Ƣu tiên trong 

nƣớc 

(có/không) 

Ngân hàng 

xem xét 

trƣớc/sau 

Ngày mở 

thầu 

Ngày ký 

hợp đồng 
Các ý kiến 

Hợp phần I: Thi công đập và các 

công trình phụ trợ 
254.287,25 23.482,18 4.841.163,38               

W-MW-01 
Thi công xây lắp 

công trình chính. 
131.781,65   2.494.890,19 ICB Có Không Trước T3-2012 T9-2012   

G-MW-02 
Cung cấp thiết bị 

cơ khí thủy công.  
17.299,81   327.502,00 ICB Không Không Trước T09-2012 T12-2012   

G-MW-03 

 Thiết kế, cung 

cấp và lắp đặt 

thiết bị cơ điện. 
77.456,95   1.466.415,00 ICB Không Không Trước T10-2012 T2-2013   

W-RB-04 

Xây dựng Đường 

thi công - vận 

hành (ngoài công 

trường) thủy điện 

Trung Sơn 

9.591,64 8.393,11 181.588,92 ICB Không Không Trước T3-2011 T6-2011   

Lô số 1 

(W-RB-04.L1) 

 Thi công đường 

từ km 0 + 284,32 

đến km 7 + 00 

2.984,73 2.847,03 56.506,97             

Lô số 2 

(W-RB-04.L2) 

 Thi công đường 

từ km 7 + 00 đến 

km 13 + 00 

3.456,38 2.960,90 65.436,10               

Lô số 3 

(W-RB-04.L3) 

 Thi công đường 

từ km 13 + 00 

đến km 20,408 

3.150,53 2.585,19 59.645,83               

W-RB-05 

Thi công cầu 

(thuộc đường 

ngoài công 

trường). 

5.180,02 5.786,86 98.065,27 ICB Không Không Trước T3-2011 T6-2011   

Lô số 1 

(W-RB-05.L1) 

Thi công cầu Co 

Lương 
1.117,82 1.263,98 21.162,04               
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Số hiệu gói 

thầu 

Tên gói thầu/Nội 

dung 

Giá gói thầu 

(ngàn USD) 

Giá gói thầu 

sau khi ký 

hợp đồng 

(ngàn USD) 

Giá gói thầu 

(triệu đồng) 

Hình 

thức đấu 

thầu 

Sơ tuyển 

(có/không) 

Ƣu tiên trong 

nƣớc 

(có/không) 

Ngân hàng 

xem xét 

trƣớc/sau 

Ngày mở 

thầu 

Ngày ký 

hợp đồng 
Các ý kiến 

Lô số 2 

(W-RB-05.L2) 

 Thi công Các 

cầu trung trên 

tuyến  

1.751,39 1.745,79 33.156,33               

Lô số 3 

(W-RB-05.L3) 

Thi công cầu Co 

Me 
2.310,81 2.777,10 43.746,90               

W-RB-06 

Xây dựng Hệ 

thống đường thi 

công - vận hành 

trong công 

trường. 

8.878,33 6.017,15 166.361,68 ICB Không Không Trước T7-2011 T10-2011   

Lô số 1 

(W-RB-06.L1) 

Xây dựng đường 

thi công - vận 

hành bờ trái và 

đường thi công 

bờ phải 

4.023,51 2.473,16 76.173,18  Không           

Lô số 2 

(W-RB-06.L2) 

Xây dựng đường 

thi công đến mỏ 

đá  

4.763,81 3.543,99 90.188,50  Không           

W-RB-08 

Xây dựng cầu 

tạm suối Quanh  

và đường dẫn 
3.021,82 2.313,09  57.209,08 NCB Không Không Trước T3-2012 T6-2012   

W-PM-01 

Thi công xây lắp 

khu nhà làm việc 

tại công trường 
993,82 906,47  18.815,00 NCB Không Không Trước T3-2012 T6-2012   

G-RE-09 

Mua sắm phương 

tiện: Xe chuyên 

dụng (xe ôtô buýt) 

để chở cán bộ 

Công ty TNHH 

MTV thủy điện 

Trung Sơn từ Hà 

Nội đến công 

trường dự án và 

ngược lại. 

79,23   1.500,00 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

Không Không Sau T9-2012 T10-2012   



    6 

 

 

Số hiệu gói 

thầu 

Tên gói thầu/Nội 

dung 

Giá gói thầu 

(ngàn USD) 

Giá gói thầu 

sau khi ký 

hợp đồng 

(ngàn USD) 

Giá gói thầu 

(triệu đồng) 

Hình 

thức đấu 

thầu 

Sơ tuyển 

(có/không) 

Ƣu tiên trong 

nƣớc 

(có/không) 

Ngân hàng 

xem xét 

trƣớc/sau 

Ngày mở 

thầu 

Ngày ký 

hợp đồng 
Các ý kiến 

G-RB-09 

Mua sắm phương 

tiện 02 xe bán tải 

(Pick up) và thiết 

bị chuyên dùng 

phục vụ công tác 

giám sát thi công 

đường của Công 

ty TNHH MTV 

thủy điện Trung 

Sơn. 

95,94 65,50 1.816,26 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

Không Không Trước T5-2012 T6-2012 
Nhiều hợp 

đồng 

Hợp phần III: Quản lý tác động 

Môi trƣờng và Xã hội 
24.211,65   458.374,87               

W-RE-01 
Xây dựng khu 

TĐC 
18.047,43   341.674,03 ICB Không Không Trước T10-2012 T12-2012   

Lô số 1 

(W-RE-

01.L1) 

Xây dựng khu TĐC ở 

huyện Quan Hoá, 

tỉnh Thanh Hoá 
6.158,69   116.596,26               

Lô số 2 

(W-RE-

01.L2) 

Xây dựng khu TĐC ở 

huyện Mường Lát, 

tỉnh Thanh Hoá 
4.071,92   77.089,53               

Lô số 3 

(W-RE-

01.L3) 

Xây dựng khu TĐC ở 

huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 
7.816,83   147.988,24               

W-RE-03 
Xây lắp đường dây 

và trạm 35/0,4kV  
1.627,72   30.815,95 NCB Không Không Sau T10-2012 T12-2012   

Lô số 1 

(W-RE-

03.L1) 

Xây lắp đường dây và 

trạm 35/0,4KV vào 

các khu TĐC  tỉnh 

Thanh Hoá 

1.283,75   
         

24.303,95  
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Số hiệu gói 

thầu 

Tên gói thầu/Nội 

dung 

Giá gói thầu 

(ngàn USD) 

Giá gói thầu 

sau khi ký 

hợp đồng 

(ngàn USD) 

Giá gói thầu 

(triệu đồng) 

Hình 

thức đấu 

thầu 

Sơ tuyển 

(có/không) 

Ƣu tiên trong 

nƣớc 

(có/không) 

Ngân hàng 

xem xét 

trƣớc/sau 

Ngày mở 

thầu 

Ngày ký 

hợp đồng 
Các ý kiến 

Lô số 2 

(W-RE-

03.L2) 

Xây lắp đường dây và 

trạm 35/0,4KV vào 

các khu TĐC tỉnh 

Sơn La 

343,97   
           

6.512,00  
              

W-RE-04 
Xây dựng hệ thống 

thủy lợi  
829,00           15.694,65  NCB Không Không Sau T10-2012 T12-2012   

Lô số 1 

(W-RE-

04.L1) 

Xây dựng hệ thống 

thủy lợi  ở tỉnh Thanh 

Hoá 
668,22  12.650,65               

Lô số 1 

(W-RE-

04.L2) 

Xây dựng hệ thống 

thủy lợi ở tỉnh Sơn La 
160,79  3.044,00               

W-RE-05 

Khai hoang đồng 

ruộng ở tỉnh Thanh 

Hoá (bao gồm cả 

đường giao thông nội 

đồng)  

1.141,86   
            

21.613,86  

Sự tham 

gia của 

cộng 

đồng 

Không Không Trước Không T12-2012 

 Gói này 

phải được 

WB hướng 

dẫn đấu thầu 

W-RE-06 

Khai hoang đồng 

ruộng ở tỉnh  Sơn La 

(bao gồm cả đường 

giao thông nội đồng)  

550,73   10.426,38 

Sự tham 

gia của 

cộng 

đồng 

Không Không Sau Không T12-2012   

W-EMP-01 
Nâng cấp và cải tạo 

trạm y tế xã 
68,67   1300,00 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

Không Không Sau T9-2012 T11-2012   

W-EMP-03 

Xây dựng trạm, bổ 

sung mốc khu bảo 

tồn 
23,77   

               

450,00  

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

Không Không Sau T9-2012 T9-2012   

W-EMP-06 
Thu dọn lòng hồ 

(trước khi tích nước) 
496,51  9.400,00 NCB Không Không Sau T5-2015 T1-2016  

G-EMP-04 
Mua sắm thiết bị hỗ 

trợ khu bảo tồn 
50,18   950,00 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

Không Không Sau T9-2012 T9-2012 
Nhiều Hợp 

đồng 
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Số hiệu gói 

thầu 

Tên gói thầu/Nội 

dung 

Giá gói thầu 

(ngàn USD) 

Giá gói thầu 

sau khi ký 

hợp đồng 

(ngàn USD) 

Giá gói thầu 

(triệu đồng) 

Hình 

thức đấu 

thầu 

Sơ tuyển 

(có/không) 

Ƣu tiên trong 

nƣớc 

(có/không) 

Ngân hàng 

xem xét 

trƣớc/sau 

Ngày mở 

thầu 

Ngày ký 

hợp đồng 
Các ý kiến 

G-EMP-02 

Mua sắm thiết bị 

dụng cụ y tế và thuốc 

phòng và chữa bệnh 

cho các trạm y tế tại 

các xã bị ảnh hưởng  

63,38   1200,00 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

Không Không Sau T9-2012 T10-2012 
Nhiều Hợp 

đồng 

G-EMP-08 

Mua sắm giống vật 

nuôi cây trồng, thuốc 

thú y, thuốc bảo vệ 

thực vật … 

1.214,87   23.000,00 

Sự tham 

gia của 

cộng 

đồng 

Không Không Sau Không T9-2012 

Nhiều Hợp 

đồng – Gói 

này nên xem 

xét sau vì cần 

được cung 

cấp kịp thời 

G-EMP-09 Thả bù cá 97,72  1.850,00 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

Không Không Sau T3-2016 T7-2016  

Hợp phần IV: Phát triển và nâng 

cao Năng lực 
508,02   9.617,74               

G-RE-11 
Mua sắm thiết bị 

truyền thông 
95,29   1.804,03 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

Không Không Sau T9-2012 T9-2012 
Nhiều Hợp 

đồng 

G-RE-17 

Sản xuất, in ấn các 

sản phẩm truyền 

thông.     
83,96   1.589,51 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

Không Không Sau T9-2012 T9-2012 
Nhiều Hợp 

đồng  

W-RE-19 
Xây dựng nhà lưu 

niệm truyền thống.  
328,77  6.224,20 NCB Không Không Sau T3-2013 T7-2013  

  TỔNG CỘNG 279.006,91 23.482,18 5.282.155,99               
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III. Lựa chọn tƣ vấn 
 

1.Ngƣỡng xem xét trƣớc:  
 

Phƣơng pháp đấu thầu Giá trị hợp đồng dự tính Ngƣỡng xem xét trƣớc Các ý kiến 

Dịch vụ tư 

vấn 

QCBS/QBS ≥ 200.000,00 USD 
Tất cả các hợp đồng    

 

 

CQS < 200.000,00 USD Hợp đồng đầu tiên 

 

 

Lựa chọn 1 

nguồn đơn 

nhất 

Các yêu cầu được nêu trong 

đoạn 3.9 – 3.13 của Hướng 

dẫn Tư vấn  

Tất cả các hợp đồng 

 

Các cá nhân 

Các yêu cầu được nêu trong 

phần V của Hướng dẫn tư 

vấn  

Chỉ các hợp đồng ngoài lệ 
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2./Các nhiệm vụ tƣ vấn theo phƣơng pháp lựa chọn và thời gian biểu: 
                                                                                                                                                                          (Tỷ giá: 1USD=18.932 đồng)  

Mã hiệu gói thầu Tên gói thầu/Nội dung 

Giá gói 

thầu 

(ngàn 

USD) 

Giá gói 

thầu sau 

khi ký 

hợp đồng 

(ngàn 

USD) 

Giá gói 

thầu   

(triệu đồng) 

Hình thức lựa 

chọn 

Ngân 

hàng xem 

xét 

trƣớc/sau 

Ngày nhận 

hồ sơ đề 

xuất 

Ngày ký 

hợp đồng 
Các ý kiến 

Hợp phần I: Thi công đập và các công trình phụ trợ 6.094,17 9.431,30 114.605,60 

          

C-RB-05 

Giám sát thi công: 

Đường TC – VH  (ngoài công 

trường) thủy điện Trung Sơn   
69,70 69,70 1.319,56 QCBS Trước T2-2009 T6-2011 

(i) Giá trị ký hợp đồng 

365,32 nghìn USD; 

(ii) Giá trị Quyết toán 

~ 69,70 nghìn USD, 

TV VNC thực hiện từ 

6/2011 đến 29/ 

02/2012;                 

(iii) Chấm dứt HĐ số: 

08/2011/HĐXD-

TĐTS ngày 

17/6/2011. bắt đầu từ 

ngày 01/3/2012. 

C-RB-06 

Hỗ trơ giám sát thi công: 

Đường TC – VH  (ngoài công 

trường)  thủy điện Trung Sơn  “Thời 

gian còn lại” 

52,82 28,47 1000,00 IC Sau  T5-2012 Nhiều Hợp đồng  

C-MW-03 

Giám sát thi công  công trình chính, 

hệ thống đường thi công - vận hành 

trong công trường và hỗ trợ PMB lựa 

chọn nhà thầu thi công công trình 

chính – Dự án thủy điện Trung Sơn                                                   

    

4.770,06  
9.204,00    90.306,74  QCBS Trước T11-2011 T8-2012   

C-MW-06 

 Chuyên gia quốc tế hỗ trợ Công ty 

TNHH MTV thủy điện Trung Sơn 

hoàn thiện hồ sơ mời thầu các gói 

thầu công trình chính 

158,46 117,83 2.230,76 IC Trước  T6-2011 03 Tư vấn cá nhân  



    11 

 

 

Mã hiệu gói thầu Tên gói thầu/Nội dung 

Giá gói 

thầu 

(ngàn 

USD) 

Giá gói 

thầu sau 

khi ký 

hợp đồng 

(ngàn 

USD) 

Giá gói 

thầu   

(triệu đồng) 

Hình thức lựa 

chọn 

Ngân 

hàng xem 

xét 

trƣớc/sau 

Ngày nhận 

hồ sơ đề 

xuất 

Ngày ký 

hợp đồng 
Các ý kiến 

C-MW-04 
Ban cố vấn kỹ thuật dự án (Phục vụ 

an toàn đập) "PTAP" 
633,85   12000,00 IC-SSS Trước   T10-2012 Nhiều Hợp đồng   

C-RE-01 

Tư vấn giám sát xây dựng các khu  

TĐC tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Sơn La 

(kể cả đường và hệ thông điện)  
261,46  4.950,00 QCBS Trước T10-2012 T12-2012  

C-RE-02 
Giám sát cải tạo đồng ruộng và hệ 

thống thuỷ lợi. 
52,82   1000,00 CQS Sau T10-2012 T12-2012   

C-PM-01 Dịch vụ Tư vấn - dịch thuật tài liệu 95,00 11,30  1.798,54 IC Sau   T8-2012 
Nhiều Hợp đồng  cá 

nhân  

Hợp phần III: Quản lý tác động Môi trƣờng và Xã hội 4.075,18   77.151,35           

C-SO-02 

Tư vấn giám sát độc lập về xã hội - 

cho tất cả các hoạt động RLDP (trừ 

đường trong và ngoài công trường) 
328,15   6.212,57 QCBS Trước T2-2012 T9-2012   

C-EMP-03 Hỗ trợ kỹ thuật về Xã Hội và sinh kế   73,95   
         

1.400,00  
IC Sau   T9-2012   

C-EMP-04.1 
Tư vấn thực hiện thí điểm các gói 

CLIP 
79,23 47,92  

         

1.500,00  
IC Sau   T7-2012 

Nhiều Hợp đồng  cá 

nhân  

C-EMP-04.2 
Tư vấn thực hiện nhân rộng các gói 

CLIP 
586,31   11.100,00 QCBS Trước T10-2012 T2-2013   
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C-RE-05 
Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ  việc 

thực hiện RLDP 
287,05      5.434,47  QCBS Trước T12-2012 T5-2013   

C-RE-12 
Điều tra cơ sở - cho RLDP cho dự án 

Thủy điện Trung Sơn 
111,14  2.104,10 CQS Trước T12-2011 T9-2012  

C-EMP-05 
Giám sát và đánh giá  tư vấn thực 

hiện sinh kế (CLIP). 
95,08  1.800,00 CQS Trước T8-2012 T10-2012 

Để đảm bảo thuê được 

TV đạt yêu cầu. 

C-EMP-16 Di dời tài nguyên văn hoá vật thể 237,69   4.500,00 SSS Trước T1-2013 T6-2013 

Đơn vị duy nhất tại 

Việt Nam là Viện 

Khảo cổ học.  

C-EMP-24 
Hỗ trợ kỹ thuật về quản lý văn hoá 

vật thể. 
42,26   800,00 CQS Sau T8-2012 T2-2013   

C-EMP-07 
Hỗ trợ về kỹ thuật, lập kế hoạch và  

giám sát việc thực hiện PHAP 
26,41   500,00 IC Sau   T9-2012   

C-EMP-08 

Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế và 

chương trình nhận thức cộng đồng - 

thuộc PHAP 
364,46   6.900,00 QCBS Trước T8-2012 T12-2012   

C-EMP-09 
Giám sát và đánh giá dịch tễ - thuộc 

PHAP 
50,18   950,00 CQS Sau T8-2012 T9-2012   



    13 

 

 

Mã hiệu gói thầu Tên gói thầu/Nội dung 

Giá gói 

thầu 

(ngàn 

USD) 

Giá gói 

thầu sau 

khi ký 

hợp đồng 

(ngàn 

USD) 

Giá gói 

thầu   

(triệu đồng) 

Hình thức lựa 

chọn 

Ngân 

hàng xem 

xét 

trƣớc/sau 

Ngày nhận 

hồ sơ đề 

xuất 

Ngày ký 

hợp đồng 
Các ý kiến 

C-RE-07 
Tư vấn nâng cao năng lực các bên 

tham gia thực hiện RLDP. 
52,82   1.000,00 CQS Sau T3-2012 T9-2012   

C-ENV-01 

Tư vấn giám sát độc lập về môi 

trường - công trình chính và các khu 

tái định cư. 
195,45   3.700,22 QCBS Trước T3-2012 T10-2012   

C-EMP-15 

Tư vấn quan trắc chất lượng môi 

trường, đánh giá độ ô nhiêm (giai 

đoạn thi công). 
237,69       4.500,00  QCBS Trước T8-2012 T11-2012   

C-EMP-22 

Lập cam kết bảo vệ môi trường 

(EPC) và kế hoạch quản lý môi 

trường cho các khu tái định cư 

(EMP). 

36,97          700,00  CQS Sau T2-2012 T9-2012   

C-EMP-10 
 Tư vấn nâng cao nhận thức, đao tạo 

cán bộ về đa dạng sinh học.  
26,41   500,00 CQS Sau T8-2012 T10-2012   

C-EMP-11 
Chương trình giám sát tác động đến 

loài quý hiểm. 
63,38   1200,00 CQS Sau T8-2012 T10-2012   

C-EMP-12 
 Xây dựng kế hoạch quản lý rừng dựa 

vào cộng đồng.             
105,64   2000,00 CQS Sau T1-2013 T4-2013   

C-EMP-13 
Nghiên cứu và đánh giá bảo tồn loài 

hổ. 
95,08   1.800,00 CQS Sau T8-2012 T10-2012   
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C-EMP-14  Thiết kế chi tiết thu dọn lòng hồ. 52,82       1.000,00  CQS Sau T11-2012 T1-2013   

C-EMP-17 
Giám sát biến động và hướng dẫn 

nuôi cá và đánh bắt cá.   
211,28   4.000,00 QCBS Trước T10-2012 T1-2013   

C-EMP-19 

Mô hình chất lượng nước - Tối ưu 

hoá việc quản lý chất lượng nước hồ 

chứa. 
100,36       1.900,00  CQS Sau T5-2013 T9-2013   

C-EMP-20 

Nghiên cứu dòng sông nguyên vẹn - 

Đánh giá tính khả thi quản lý dòng 

sông. 
142,62   2.700,00 CQS Trước T10-2012 T2-2013 

Do tầm quan trọng 

của Nhiên cứu này 

chúng tôi cần đảm bảo 

thuê được TV đạt yêu 

cầu.  

C-EMP-21 
Đánh giá tác động cộng dồn cho lưu 

vực sông Mã. 
150,54       2.850,00  CQS Trước T11-2012 T3-2013 

Do tầm quan trọng 

của Nhiên cứu này 

chúng tôi cần đảm bảo 

thuê được TV đạt yêu 

cầu.   

C-EMP-23 
Hỗ trợ kỹ thuật về quản lý môi 

trường . 
105,64   2.000,00 IC Sau   T9-2012   

C-SO-03 Ban chuyên gia MT & XH  (POE) 216,56   4.100,00 IC Trước    T10-2012 
Nhiều Hợp đồng  cá 

nhân  

Hợp phần IV: Phát triển và nâng cao Năng lực 599,78 10,99  11.355,07           
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C-RE-09 

Đào tạo nâng cao năng lực cho cán 

bộ Công ty TNHH MTV thủy điện 

Trung Sơn 

216,79   
         

4.104,36  

CQS/IC/SOE

/ Workshop 

Trước/Sa

u 
T8-2012 T10-2012 Nhiều Hợp đồng   

C-RE-14 
Tư vấn trợ giúp đấu thầu cho các gói 

thầu của công trình. 
90,00 1,00  

         

1.703,88  
IC Sau   T3-2011 

Nhiều Hợp đồng  cá 

nhân   

C-RE-15 

Tham quan thực tế các dự án đã thực 

hiện cho cán bộ Công ty TNHH 

MTV thủy điện Trung Sơn / EVN. 

244,92       4.636,83  
CQS/IC/SOE

/ Workshop 

Trước/Sa

u 
T1-2012 T3-2012 Nhiều Hợp đồng    

C-RE-18 

Đào tạo cho cán bộ Công ty TNHH 

MTV thủy điện Trung Sơn về công 

tác phòng chống tham nhũng.  

13,21      250,00  IC Sau  T9-2012   

C-RE-20 
Tư vấn thực hiện kế hoạch truyền 

thông  
34,86 9,99  660,00 IC Sau  T8-2012   

  TỔNG CỘNG 
10.769,1

3 
9.490,22 203.112,02           

 


